Y HỌC NANO (A. Nanomedicine)
một nhánh của khoa học và công nghệ nanô nhằm triển khai ứng dụng vào y học những phương pháp nghiên cứu và thành tựu của khoa học và công nghệ nanô.
Vào một ngày đầu năm 2000 tại California Institute of Technology Tổng thống Hoa kỳ Bill Clinton công bố Sáng kiến Quốc gia về Công nghệ Nanô. Ngay sau đó khoa học và công nghệ nanô đã được triển khai ứng dụng vào y học và thu được những kết quả khoa học có giá trị cao.
Vào năm 2003 tạp chí Nature Biotechnology đã công bố bài báo của T. Yamada và các cộng sự trình bầy kết quả nghiên cứu sử dụng các hạt nanô để dẫn thuốc vào gen đến một loại tế bào trong gan gọi là hepatocyte, bài báo của D.A. LaVan và các cộng sự trình bầy kết quả nghiên cứu thực nghiệm in vivo về các hệ dẫn thuốc cấu trúc nanô, bài báo của T.G. Drummond và các cộng sự trình bầy cảm biến điện hóa nanô dùng để phát hiện DNA. Một năm sau, vào năm 2004 tạp chí Science công bố bài báo của T.M. Allen và P.R. Cullis trình bầy kết quả nghiên cứu về hệ dẫn thuốc cấu trúc nanô.
Sau khoảng thời gian khởi đầu đó y học nanô đã phát triển nhanh chóng. Phần lớn những kết quả nghiên cứu về y học nanô trên thế giới được công bố trên ba tạp chí nước ngoài là Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, International Journal of Nanomedicine và Nanomedicine Journal. Những kết quả nghiên cứu về y học nanô của Việt Nam  được trình bầy trên tạp chí  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology do IOP Publishing xuất bản. Báo cáo tổng quan các kết quả đó được công bố trên tạp chí Open Access Journal of Biomedical Engineering and Biosciences .
Các kết quả nghiên cứu về y học nanô được công bố bốn tạp chí khoa học quốc tế nói trên chứng tỏ rằng chuyên ngành y học nanô có các hướng nghiên cứu chính sau đây.
- Vật liệu y học nanô: nghiên cứu ứng dụng các vật liệu cấu trúc nanô trong y học nanô.
- Dò tìm và hiện ảnh bằng công nghệ nanô: ứng dụng công nghệ nanô thiết lập phương pháp dò tìm và hiện ảnh các bộ phận bị nhiễm bệnh trong cơ thể bệnh nhân để điều trị.
- Hệ dẫn thuốc cấu trúc nanô: chế tạo các loại thuốc chữa bệnh dưới dạng các vật liệu tổ hợp cấu trúc nanô để dẫn đến bộ phận cơ thể bị nhiễm bệnh.
- Ứng dụng công nghệ nanô trong điều trị bệnh: dẫn thuốc đã chế tạo đến bộ phận có thể bị nhiễm bệnh và thực hiện việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn so với phương pháp đang được ứng dụng rộng rãi.
1. Vật liệu y học nanô
Các vật liệu cấu trúc nanô đa dạng sau đây đã được sử dụng trong y học nanô: ống nanô các bon, chấm lượng tử, hạt nanô bạc, hạt nanô oxit sắt, hạt nanô vàng, sợi nanô protein và peptid, hạt nanô silica, vật liệu nanô có từ tính, hạt nanô chitosan, hạt nanô silicon, fulleren, hạt nanô calcium phosphat, dendrimer, khung kim loại - hữu cơ, graphen và các vật liệu trên cơ sở graphen, ống nanô TiO2, hạt nanô ôxit cerium, hạt nanô polyethylenimine, hạt nanô sêlen, hạt nanô ôxit kẽm.
2. Dò tìm và hiện ảnh bằng công nghệ nanô
Thiết bị điện tử được sử dụng để dò tìm và hiện ảnh những bộ phận nhiễm bệnh trong cơ thể bệnh nhân là cảm biến nanô sinh học. Nhiều nhóm tác giả đã chế tạo các loại cảm biến nanô sinh học khác nhau, trong đó có các cảm biến sử dụng vật liệu nanô từ tính, hạt nanô ôxit sắt, hạt nanô vàng, ống nanô các bon, graphen, silica và silicon.
3. Hệ dẫn thuốc cấu trúc nanô
Mỗi hệ dẫn thuốc cấu trúc nanô được sử dụng trong y học nanô là một loại vật liệu tổ hợp gồm có một loại vật liệu cấu trúc nanô và một loại thuốc điều trị bệnh. Để làm khung vật liệu cho hệ dẫn thuốc, các vật liệu cấu trúc nanô đa dạng sau đây đã được chế tạo và sử dụng: hạt nanô vàng, hạt nanô vàng được chức năng hóa bề mặt bằng polyethylene-glycol, sợi và hạt nanô protein và peptid, hạt nanô silica, hạt nanô chitosan, hạt nanô silicon, fulleren, hạt nanô calcium phosphat, ống nanô ôxit titan, hạt nanô ôxit cerium, hạt nanô polyethylenimine, hạt nanô sêlen, hạt nanô ôxit kẽm, hạt nanô lai ghép lipid - polymer dạng lõi - vỏ, hạt nanô silica xốp, hạt nanô lipid, hạt tổ hợp chitosan-DNA và dendrimer.
Một thí dụ điển hình về hệ dẫn thuốc điều trị ung thư là vật liệu tổ hợp bao gồm poly(lactide)-d-d-tocophenyl polyethylene glycol 1000 succinate (PLA – TPGS) mang thuốc pactitaxel. Kết quả thí nghiệm chứng tỏ rằng khi tác động lên dòng tế bào ung thư hepatocellular carcinoma (Hep–G2) thì hệ dẫn thuốc này gây ra sự chết rụng tế bào. Để tăng cường hiệu quả điều trị ung thư, hệ dẫn thuốc trong thí nghiệm nói trên đã được bổ sung thêm chất ức chế aurora kinase VX 680. Kết quả thí nghiệm in vitro chứng tỏ rằng khi bổ sung thêm VX 680 với nồng độ ức chế bán phần IC50 thì thời gian sống của tế bào ung thư rút ngắn 3,4 lần.
4. Ứng dụng công nghệ nano trong điều trị bệnh
Bệnh hiểm nghèo được quan tâm nhiều nhất trong y học nanô là bệnh ung thư. Sáng kiến ứng dụng công nghệ nanô vào việc điều trị bệnh ung thư được đề xuất từ năm 2005 và tiếp tục được nghiên cứu cho đến nay. Với những thành tựu phát triển của công nghệ nano trong một tương lai không xa các phương pháp đó sẽ được hoàn thiện và được tiến hành thử nghiệm lâm sàng.
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